
Môn 
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Môn 

học

Giảng 

viên

Môn 

học

Giảng 

viên

Môn 

học

Giảng 

viên

Môn 

học

Giảng 

viên

Môn 

học

Giảng 

viên

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1

Giáo dục 

học mầm 

non

ThS. Đinh 

Thị Lương

Kinh tế CT 

Mác Lênin 

(lớp 1)

ThS. Hà Thị 

Thu Trang 

(P.301G)

Giáo dục 

học mầm 

non

TS. Hà 

Thị 

Chuyên

ThS. 

Phạm Thị 

Thu Huyền

Mỹ thuật 

cơ bản

ThS. 

Nguyễn 

Thị  Ánh 

Nguyệt

Khóa học 2024 - 2028 (Học từ 24/2/2025 đến 8/6/2025; ôn và thi từ 9/6 đến 29/6/2025)                                          

Lớp ĐHMN A K11

Tổng 55 sinh viên

Phòng 202G

Lớp CĐMN K17 

Tổng 64 sinh viên

Phòng tầng 2HT

Lớp ĐHMN B K11

Tổng 54 sinh viên

Phòng 203 G

Tiếng 

Việt thực 

hành

Chiều 

ThS. 

Dương 

Xuân 

Quyền

Mỹ thuật 

cơ bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA SƯ PHẠM

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024 - 2025

HỆ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2024

Thứ

Lớp ĐHMN C K11

Tổng 54 sinh viên

Phòng 301G

Lớp ĐHMN D K11

Tổng 58 sinh viên

Phòng 101ACS3

Lớp ĐHMN E K11

Tổng 55 sinh viên

Phòng 2BCS3
Buổi Tiết

ThS. Bùi 

Tường Vân

Tiếng 

Việt thực 

hành

TS. Vũ 

Thị Kiều 

Trang

T2

Sáng

TS. Phạm 

Thị Thu 

Thuỷ

Tâm lý học 

trẻ em lứa 

tuổi mầm 

non

ThS. Bùi 

Tường Vân

Tiếng 

Việt thực 

hành

Sáng

Chiều 

Chiều 

Mỹ thuật 

cơ bản

ThS. Bùi 

Tường Vân

T4

T3

Sáng

GDTC2 + Tiếng anh 2

GDTC2 + Tiếng anh 2

GDTC2 + Tiếng anh 2

Tâm lý học 

trẻ em lứa 

tuổi mầm 

non

TS. Vũ 

Thị Kiều 

Trang

Giáo dục 

học mầm 

non

Mỹ thuật 

cơ bản

TS. Hà 

Thị 

Chuyên

Tiếng 

Việt thực 

hành

ThS. 

Phạm Thị 

Thu Huyền

Tâm lý học 

trẻ em lứa 

tuổi mầm 

non

TS. Vũ 

Thị Kiều 

Trang

Tâm lý học 

trẻ em lứa 

tuổi mầm 

non

ThS. 

Nguyễn 

Thị Vui

Tiếng 

Anh 1

Lê Thị 

Kim Ngân 

(P301G)

Mỹ thuật 

ThS. Bùi 

Tường Vân 

(P301G)

Giáo dục 

học mầm 

non

ThS.Đinh 

Thị Lương

Tiếng 

Anh 2

Lê Thị 

Kim Ngân



2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin 

(lớp 2)

TS. Lê 

Tuấn Ngọc

Tâm lý học 

trẻ em lứa 

tuổi mầm 

non

TS. Vũ 

Thị Kiều 

Trang

Tiếng Việt 

thực hành / 

Múa và PP 

biên dạy múa 

cho trẻ 

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin 

(lớp 4)

Sáng

T6

Sáng

Chiều 

Chiều 

T4

ThS. Phạm Thị 

Thu Huyền 

/ThS. Hà Thị 

Thuỳ Linh (từ 

21/4)

Chiều 

T5

Ts. Lê Tuấn 

Ngọc (dạy 

từ 21/4)

GDTC2 + Tiếng anh 2

ThS. Trần 

Thị Mỹ 

Bình (dạy 

từ 21/4)

Giáo dục 

học mầm 

non

ThS. 

Nguyễn 

Thị Hương

ThS. Trần Thị 

Mỹ Bình

Mỹ thuật 

cơ bản 

ThS. Hà 

Thị Thu 

Huyền

Kinh tế CT 

Mác Lênin 

(lớp 6)

Ghi chú: Học phần GDTC 2 và Tiếng anh 2 học theo TKB GDTC và tiếng anh 2.

                                                                 Tuyên Quang, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU LÃNH ĐẠO KHOA LÃNH ĐẠO PHÒNG ĐÀO TẠO

TRỢ LÝ KHOA TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Phạm 

Thị Thu 

Huyền

Giáo dục 

học mầm 

non

ThS. 

Nguyễn 

Như Mai

GDTC2 + Tiếng anh 2

GDTC2 + Tiếng anh 2

Kinh tế CT 

Mác Lênin 

(lớp 5)

ThS. Trần 

Thị Mỹ 

Bình

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin 

(lớp 1)

Sự học và sự 

phát triển 

tâm lí trẻ em 

lứa tuổi mầm 

non

TS. Mã Ngọc 

Thể

ThS. ĐÀO THỊ HỒNG TS. VŨ THỊ KIỀU TRANG TS. TRẦN VŨ PHƯƠNG

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin 

(lớp 2)

ThS. Hà Thị 

Thu Trang 

(P.301G)

Kinh tế 

chính trị 

Mác Lênin 

(lớp 3)

TS. Trần 

Quang Huy

Tiếng Việt 

thực hành






